
Ngày D3 D5

23/3
PTTC 

Đứng co 1 chân

PTTC

  Ngồi lăn - bắt bóng 

với cô

24/3
PTNN

Thơ "Xe đạp"

PTTCKNXH và TM

  VĐTN "Em tập lái ô 

tô"

25/3
PTNT

NBPB: Xe đạp

PTTCKNXH và TM

  Xếp hình ô tô tải 

26/3

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát: “Em tập lái ô 

tô”

PTNN 

  Truyện "Đôi bạn 

nhỏ"

27/3
PTTCKNXH và TM

  Vẽ đường cho xe chạy

PTNT 

  NB: Xe máy

30/3
PTTC 

Chạy đổi hướng

PTTC

Đứng ném bóng bằng 

1 tay

 (bóng nhỏ) lên phía 

trước

 được khoảng 1,2m

PTTCKNXH và TM

 Xếp dán ô tô

PTTC 

Đứng co 1 chân

PTNT 

  NBPB: xe máy

PTNT

 NBPB: Xe đạp

PTTCKNXH và TM

  Vẽ đường cho xe chạy

PTNN

Thơ "Xe đạp"

PTNN

 Thơ "Xe đạp"

PTNT

NBPB: Xe đạp

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát: “Em tập lái ô 

tô”

PTTC 

 Bật qua 3-4 vạch kẻ

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát: “Em tập lái ô 

tô”

PTTCKNXH và TM

  Vẽ đường cho xe chạy

PTTCKNXH và TM

 Vẽ đường cho xe chạy

PTNN

Thơ "Xe đạp"

PTTC 

Đứng co 1 chân

D1 D2 D4

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát: “Em tập lái ô 

tô”

PTTC 

Chạy đổi hướng

PTNT

NBPB: Xe đạp
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31/3

PTNN

  Truyện "Thỏ con không 

vâng lời"

PTNN 

  Thơ "Bóng mây "

1/4

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động:Em tập 

lái ô tô”

PTTCKNXH và TM

  Hát "Mùa hè đến"

2/1
PTTCKNXH và TM

  Xếp dán ô tô

PTNT

   NBPB: To- nhỏ

3/4
PTNT 

  NBPB: xe máy

PTTCKNXH và TM

  Nặn vòng 

6/4
PTTC 

Bật qua 3-4 vạch kẻ

PTTC

Đứng ném bóng bằng 

1 tay

7/4
PTTCKNXH Và TM: 

Nặn bánh xe

PTNN 

  Thơ "Bóng mây "

8/4
PTNT

 NBPB: To, nhỏ

PTTCKNXH và TM

  Hát "Mùa hè đến"

9/4
PTTCKNXH

  Bé đi đúng đường

PTNT

   NBPB: To- nhỏ

PTTCKNXH Và TM: 

 Nặn bánh xe

PTNN

Truyện: Gà vịt giúp nhau

PTNT

 NBPB: To, nhỏ

PTNT

 NBPB: To – nhỏ

PTTC 

Bật qua 3-4 vạch kẻ

PTNN

Truyện: Gà vịt giúp 

nhau

PTNN:

 Truyện : Gà vịt giúp 

nhau

PTTCKNXH Và TM: 

Nặn bánh xe

PTTC 

Bật qua 3-4 vạch kẻ

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động:Em tập 

lái ô tô”

PTTCKNXH và TM

  Xếp dán ô tô

PTNN

  Truyện "Thỏ con 

không 

vâng lời"

PTTC 

 Đứng co 1 chân

PTTCKNXH

  Bé đi đúng đường

PTTCKNXH Và TM: 

Nặn bánh xe

PTNT 

 NBPB: xe máy

PTNN

  Truyện "Thỏ con không 

vâng lời"

PTTC 

Chạy đổi hướng

PTNN

 Truyện "Thỏ con 

không 

 vâng lời"

PTNT 

  NBPB: xe máy

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động:Em tập 

lái ô tô”

PTTC 

 Chạy đổi hướng

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động:Em tập 

lái ô tô”

PTTCKNXH và TM

  Xếp dán ô tô
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10/4
PTNN

Truyện: Gà vịt giúp nhau

PTTCKNXH và TM

  Nặn vòng 

PTTCKNXH

 Bé đi đúng đường

PTNT

 NBPB: To, nhỏ

PTTCKNXH

  Bé đi đúng đường


